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Bài 1. (4 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên phấn trên bảng 

=> =>=6,12s (*)
[bookmark: _Hlk138149148]Từ (*) => quá trình chia làm 2 kéo bảng và bảng dừng lại
	0.5 điểm

	
	[bookmark: _Hlk138149202][image: A picture containing diagram, line, technical drawing

Description automatically generated]a1) Quá trình lúc đầu bảng được kéo . Trong hệ quy chiếu với bảng viên phấn chuyển động chậm dần đều . tại   nó tới C và có vận tốc  ( hình vẽ ) 
Ta có 
và Vết phấn = 20,08m
	0.5 điểm

	2
	a2) Quá trình 2 : Khi bảng dừng đột ngột . ta chọn hệ quy chiếu bảng cũng là hệ quy chiếu đất . khi đó  viên phấn có vận tốc 
[image: A picture containing diagram, line, technical drawing

Description automatically generated]Chọn chiều dương là chiều   ta có u=-=- ()=
Viên phấn chuyển động chậm dần đều từ C và dừng lại ở D (hình vẽ ) 

	0.5 điểm

	
	
Vậy độ đời : AD=AC – CD = =16,16m
	0.5 điểm

	3
	[image: ]Dùng phương pháp động lực học hay phương pháp bảo toàn đều được. Sau đây thang điểm theo động lực học
b1 ) Khi rất lớn thì mặt phẳng nghiêng đứng yên. Phân tích lực như hình vẽ
Phương trình chuyển động của  , là 


  
			
	0.5 điểm

	
	Giải ra được :
= 3,92 m/s2 
=1,764 (N)
	0.5 điểm

	4
	[image: ]b2) Mặt phẳng nghiêng chịu lực thẳng đứng và nằm ngang ( hình vẽ )


	0.5 điểm

	
	
Ta có	 
 
	 

	0.25 điểm

	
	Để mặt phẳng đứng yên ta phải có  
Hệ số ma sát nhỏ nhất để mặt phẳng nghiêng còn đứng yên là 
= 	
	0.25 điểm



Bài 2. (5 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) [image: ]Phân tích lực như hình vẽ


	0.5 điểm

	
	[bookmark: _Hlk138156654]Ta có 	a= .R
	 (1)
	. => (2)
 (3)

Cộng (1) (2) (3) giải ra ta được 
	
	1 điểm

	
	Quãng đường đi được sau t = 2s là  
Công của lực ma sát trong thời gian đó là 
 
 = 6,91 J
	1 điểm

	2
	[image: ]Tính vận tốc của nước khi mực nước nằm ngang
Lúc mực nước nằm ngang ta có trọng tâm cách đáy 
Lúc chất lỏng nghiêng một góc  thì trọng tâm G lúc này cách đáy một đoạn x
Tính tọa độ trọng tâm theo phương thẳng đứng
Tạm chia ra thành 2 phần nước ABC và ACNM có khối lượng và khoảng cách trọng tâm so với đáy là   (,) , (,)

	0.5 điểm

	
	Khối lượng lần lượt là	 
 
 Còn tọa độ lầ lượt là		 =
)
Tọa độ của trọng tâm G là =0,100583m
	
	1 điểm

	
	Bảo toàn cơ năng cho 2 vị trí cân bằng và vị trí nghiêng góc chọn thế năng ở trọng tâm ta có
= 5,83.10-4 m 
BTCN		  =>  =0.107 m/s

	1 điểm



Bài 3 (4 điểm)
	




	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) cường độ điện trường cực đại mà khi chuyển động thanh không bị đứt
[image: ]Khi có điện trường , tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng 0 do đó động lượng của hệ bảo toàn :
 (1)
Lực điện tác dụng lên 2 điện tích tạo ra ngẫu lực tác dụng lên hệ quay quanh O với bán kính ( hình vẽ ) 

	0.5 điểm

	
	

Sau khi quay được một góc α , áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
 
Mà thế năng bằng công lực điện 
Nên  (2 )
Từ (1) (2) suy ra : (3)     
Trong khi 2 điện tích chuyển động quay ta có 
Lực hướng tâm      (4)
Từ (3) (4) suy ra 	
	0.5 điểm

	
	Từ biểu thức ta thấy  khi  nên suy ra 
Từ đó 	
	1 điểm

	2
	Điện tích ban đầu của tụ thứ 2 
[bookmark: _Hlk138158365]Sau khi nối các tụ điện , gọi điện tích trên các tụ sau khi nối là 
Theo định luật bảo toàn điện tích : (1)   		
Theo tích chất hiệu điện thế
Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ thứ nhất và thứ 2 là :

[bookmark: _Hlk138158639]
Khi cân bằng ta có  =>  (2)
	1 điểm

	
	Giải (1) và (2) ta được :
 
	
	1 điểm



Bài 4 (4 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a)  Tìm hiệu suất lí thuyết cực đại của chu trình trong đó các nhiệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh là các nhiệt độ cực đại và cực tiểu của chu trình đã cho ( theo và )
Ta có phương trình đường BC có dạng p = aV + b
Qua B và C  nên	+b 
 +b 
	Nên  	(*)
Áp dụng phương trình PV = nRT
Suy ra 
Khi  thì nhiệt độ sẽ cực đại và bằng
 
Nhiệt độ cực tiểu sẽ là 
Hiệu suất cực đại là 
 	

	




1 điểm

	2
	[image: ]b) Tìm nhiệt lượng nhận được của khí  trên BC (theo và )

Gọi   và  là nhiệt độ và thể tích điểmQ có nhiệt lượng Q=0 trên BC 
Ta có tại điểm này đường BC (p= aV + b ) tiếp xúc với đường đoạn nhiệt 
= nRT 
Nên ta có  (**)
Tại vị trí đoạn nhiệt bằng 0 suy ra 
Nên  và  = a + b  ( a,b được tính trên (*) 
	1 điểm

	
	Với khí lí tưởng đơn nguyên tử i=3 nên ==	
Nên 		 
Nhiệt lượng khí nhận được trên BC là từ B đến Q 
 = 
	1 điểm

	3
	c) Tìm hiệu suất chu trình này ( theo và ). 					
 0,165	
	1 điểm



Bài 5 (3 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	[bookmark: _Hlk138153306][image: ]+ Khi qua xe tăng tốc thì nước theo quán tính sẽ nghiêng góc  so với phương ngang ( hình vẽ ) 
Ta có   (*)	
	1 điểm

	2
	+ Khi xe đang chuyển động thẳng đều hay đứng yên mực nước nằm ngang đánh dấu điểm A, Khi xe có gia tốc đánh dấu điểm B ta tính góc nghiêng của nước 
 Từ hình vẽ ta có  (**)
	1 điểm

	3
	Từ (*) (**) suy ra 					
Nhận xét : khi đi xe thường có độ rung do động cơ tạo ra nên tạo ra sự sai số

	1 điểm
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